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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ KIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD5   Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 200C, 5 ngày  

BTCT  Bê tông cốt thép 

BT  Bê tông 

BTNMT  Bộ Tài Nguyên Môi Trường 

BTXM  Bê tông xi măng 

CBCNV   Cán bộ công nhân viên 

COD   Nhu cầu oxy hóa học 

DO   Ôxy hòa tan 

ĐTM  Đánh giá tác động môi trường 

HSSD  Hệ số sử dụng 

KDC Khu dân cư 

MPN  Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) 

MĐXDTĐ  Mật độ xây dựng tối đa 

NĐ-CP  Nghị định - Chính phủ 

PCCC   Phòng cháy chữa cháy 

QCVN  Qui chuẩn Việt Nam 

QĐ  Quyết định 

TB  Thông báo 

TCVN   Tiêu chuẩn Việt Nam 

TSS   Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND  Ủy ban Nhân dân 
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MỞ ĐẦU 

XUẤT XỨ DỰ ÁN 

Nhà máy nước Vạn Ninh hiện đang hoạt động với công suất 12.000 m3/ngày đã 

được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

4034048000 lần đầu ngày 05/01/2011 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 20/05/2024 và đã 

được cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT số 823/UBND-TNMT ngày 

17/04/2019 của UBND huyện Vạn Ninh. 

Dự án Nhà máy nước Vạn Ninh tại thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hoà đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý với nội dung thỏa thuận chủ 

trương đầu tư tại công văn số 6345/UBND ngày 30/11/2010. 

Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc 

Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án khai thác khoáng sản; dự án khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép về khai thác khoáng sản, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước của UBND cấp tỉnh tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 và số thứ tự số 9 phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. Dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho 

Dự án Nhà máy nước Vạn Ninh nâng công suất từ 12.000 m3/ngày đêm lên công suất 

15.000 m3/ngày đêm. 
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CHƯƠNG 1  

VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1.Tên dự án: Nhà máy nước Vạn Ninh.  

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần công trình Đô thị Vạn Ninh 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 151 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa  

- Đại diện: Ông Hà Ngọc Phi  - Chức vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 093.5193500 

- Nguồn vốn: Vốn công ty, vốn huy động của cổ đông hiện hữu. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ 2024 – 2025.   

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí địa lý khu vực dự án 

- Tổng diện tích nhà máy nước Vạn Ninh là 20.000m2, Nhà máy nước Vạn Ninh 

thuộc thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhà máy nước Vạn Ninh có tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp vườn cây điều của các hộ dân. 

+ Phía Tây giáp đường hẻm đất. 

+ Phía Nam giáp đường bê tông xi măng. 

+ Phía Bắc giáp đường bê tông xi măng lên đập Hóc Chim. 
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Bảng 3. Thống kê tọa độ các điểm mốc ranh giới (hệ VN-2000) 

STT Tên mốc  Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) S (m) 

1 M1 1407153,97 601634,93  

2 M2 1407138,90 601655,26 25,31 

3 M3 1407122,03 601678,00 28,31 

4 M4 1407087,80 601724,15 57,46 

5 M5 1407019,90 601689,71 76,13 

6 M6 1406938,23 601678,12 82,49 

7 M7 1406941,03 601655,62 22,67 

8 M8 1406942,15 601619,65 35,99 

9 M9 1406943,09 601581,64 38,02 

10 M10 1406943,11 601580,66 0,98 

11 M11 1406944,69 601580,10 1,68 

12 M12 1406978,35 601587,08 34,38 

13 M13 1406990,50 601588,33 12,21 

14 M14 1407003,72 601586,89 13,30 

15 M15 1407014,64 601581,59 12,14 

16 M16 1407032,88 601580,59 18,27 

17 M17 1407044,46 601582,50 11,74 

18 M18 1407081,66 601596,83 39,86 

1 M1 1407153,97 601634,93 81,73 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trên nền bản đồ vệ tinh Google Map  
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  Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể của Nhà máy nước Vạn Ninh 

Nhà điều hành, hóa nghiệm 

 

Khu vực xử lý nước 
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1.1.3.2.  Hiện trạng khu vực dự án  

1. Hiện trạng sử dụng đất  

Nhà máy nước Vạn Ninh được xây dựng năm 2011 đang hoạt động ổn định có nhà 

máy đặt tại thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện 

tích khu đất nhà máy nước Vạn Ninh là 20.000 m2. 

2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

(a) Hạ tầng giao thông  

Nhà máy nằm trên đường giao thông nông thôn bê tông rộng 2-4m, cách quốc lộ 

1A khoảng 7 km về hướng Đông Nam.  

(b) Thoát nước mưa 

Khu vực cơ sở nằm ở chân núi Hòn Dứa về phía Nam có địa hình cao hơn so với 

xung quanh nên không xảy ra hiện tượng ngập úng, nước mưa chủ yếu thoát theo địa 

hình tự nhiên. 

(c) Cấp điện 

Cơ sở đang sử dụng nguồn điện đấu nối tại trạm FD432108 do Công ty CP Điện 

lực Khánh Hòa cung cấp theo hợp đồng số 19/609142 ngày 05/01/2019. 

(d) Cấp nước 

Nguồn nước sử dụng chính của nhà máy là nguồn nước mặt lấy trực tiếp từ suối 

Hào (thượng lưu sông Hiền Lương). 

Hiện tại, nhà máy nước Vạn Ninh được đưa vào sử dụng với công suất thiết kế 

12.000 m3/ngày đêm. Hệ thống hoạt động ổn định cung cấp nước sinh hoạt cho nhân 

dân trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và các xã: Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Lương 

và Vạn Hưng. 

(e) Thoát nước thải  

Khu vực dự án và nhà dân xung quanh chưa có hệ thống thoát nước thải chung, 

nước thải sinh hoạt của người dân chủ yếu xử lý bằng bể tự hoại và cho thấm đất. Nước 

thải sinh hoạt của nhân viên làm việc tại nhà máy được thu gom xử lý bằng bể tự hoại 4 

ngăn tự thấm. 

 (f) Rác thải sinh hoạt 

- Hiện tại khu vực dự án chưa có phương án thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải tại 

cơ sở được thu gom vào thùng rác đặt tại nhà điều hành, sau giờ làm việc công nhân sẽ 

mang các túi thu gom rác thải về Công ty CP công trình Đô thị Vạn Ninh hợp đồng với 

Công ty dịch vụ môi trường địa phương thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. 

1.1.4. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án. 

1.1.4.1. Mục tiêu của dự án 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân huyện Vạn 

Ninh ngày càng được cải thiện hơn. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn so 

với trước. Nhận thức và nhu cầu được đáp ứng về cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống sinh 

hoạt của nhân dân tăng. Đặc biệt là vấn đề nguồn nước sạch để ăn uống và sinh hoạt 

không làm ảnh hưởng tới sức khỏe.  
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Mặt khác, một trong những đòi hỏi đầu tiên cần đáp ứng trong quá trình phát triển 

của xã hội là cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà đặc biệt là việc cung cấp nước sạch cho sinh 

hoạt, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các nhu cầu thiết yếu khác cần được cải thiện 

về cả chất lượng khối lượng. Công trình đưa vào thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu dùng 

nước của người dân trong vùng dự án, cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường 

và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương đặc biệt là cung cấp nước sinh hoạt và các 

mục đích sử dụng khác trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và các xã: Vạn Phú, Vạn Thắng, 

Vạn Bình, Vạn Lương, Vạn Hưng.  

Sự cần thiết phải đầu tư của dự án không chỉ giúp giải quyết các vấn đề về nước 

sạch cho cộng đồng dân cư sống trong khu vực dự án mà còn đáp ứng đầy đủ một lượng 

nước sạch về cả áp lực và lưu lượng theo yêu cầu về định hướng phát triễn cấp nước đô 

thị trong tương lai. 

1.1.4.2. Quy mô dự án  

Nâng công suất nhà máy nước Vạn Ninh từ công suất 12.000 m3/ngày đêm lên 

15.000 m3/ngày đêm.  

Quy mô đầu tư, nâng cấp thêm các hạng mục tại Nhà máy cấp nước Vạn Ninh để 

thực hiện dự án như sau: 

a. 01 bể nước sạch 1000m3: 

- Xây dựng bể nước bê tông cốt thép toàn khối bao gồm bản đáy, bản nắp và 

thành bể. 

- Sử dụng cột bê tông cốt thép để đỡ bản nắp phía trên. 

 

b. Bể lắng Lamella: 

- Công suất : Q = 3.000 m3/ngày đêm. 

- Q = 125 m3/h. 

- Với vận tốc lắng V = 5 m/h. 

- Kích thước 1 bể lắng lamell (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) như sau:  
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D x R x H = 6.850 x 2.800 x 6.200 mm 

c. Bể lọc trọng lực tự rửa: 

- Công suất: Q = 3.000 m3/ngày = 125 m3/h. 

- Với vận tốc lọc V = 9 m/h 

- Kích thước bể hình trụ có đường kính bể là D = 3.400 mm 

- Kích thước bể lọc (đường kính x chiều cao) DxH = 3.400 x 4.700 mm 

- Bể lọc gồm hai tầng vật liệu lọc; 

+ Tầng thứ nhất là cát lọc thạch anh, cỡ lọc 0.8-1.2 mm, với chiều dày tầng lọc 

H1= 1.000mm; 

- Tầng thư hai là sỏi lọc tiêu chuẩn, cỡ sỏi 4x6mm, với chiều dày tầng lọc H2  

= 300 mm; 

d. Nền đặt cụm xử lý và mái che cụm xử lý: 

- Nền đặt cụm xử lý 

Nền cụm xử lý xây dựng mới đặt sâu xuống đất tự nhiên 0,3m; lót một lớp cát hạt 

trung đầm chặt K = 0,95 dày 0,2m; đổ một lớp bê tông lót đá 4x6cm vữa xi măng mác 

M100; lớp nền chịu lực bằng bê tông cốt thép toàn khối đổ tại chỗ, đá 1x2cm mác M250. 

Móng đỡ mái che được đổ bằng bê tông cốt thép đá 1x2cm M250 có chôn bu lông 

chờ sẵn để lắp đặt cột thép; bê tông lót móng bằng đá 4x6cm vữa xi măng M100; Với 

móng xây dựng trên nền cụm xử lý cũ. 

Xây dựng 02 mương thoát nước đặt vuông góc với cụm lắng lọc và kết nối với 

mương thoát hiện hữu của cụm xử lý đã có. Lót đáy mương bằng bê tông đá 4x6cm vữa 

M100; Đế mương và lòng mương đổ bê tông đá 1x2cm M200. Trên mặt mương đậy tấm 

đan bê tông cốt thép có tạo rãnh thu nước ở hai đầu. 

- Mái che cụm xử lý 

Mái che cụm xử lý được xây dựng bằng thép. Phần cột sử dụng thép ống tráng kẽm 

D200 dày 6mm, chân cột và đỉnh cột liên kết bằng bản mã và liên kết hàn; phần chân 

cột liên kết với nền bằng bu lông đã được đặt khi thi công móng cụm xử lý. 

Mái hiên (conson). Kèo thép sử dụng thép hình V50x50x5mm, xà gồ thép mạ kẽm 

C125x50x10x2,5mm. mái lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông dày 0,51mm. Liên kết giữa 

kèo thép và cột thép sử dụng liên kết hàn. Các cấu kiện sắt thép được sơn 01 nước chống 

rỉ 02 nước phủ bằng sơn dầu Epoxy. 

e. Nhà hóa chất  

- Diện tích nhà hóa chất 98,28m2 (18,9x5,2m) 

- Bê tông móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, lanh tô, ô văng đá 1x2cm. 

- Bê tông lót đá 4x6cm vữa ximang M100 

- Thiết bị bao gồm: dùng 2 máy bơm định lượng cho mỗi tuyến ống nước thô (1 

máy hoạt động, 1 máy dự phòng). Máy bơm định lượng có thông số kỹ thuật sau: Q=0-

320 l/h 
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1.1.4.3. Công nghệ và loại hình dự án 

Loại hình dự án: Nâng công xuất hệ thống cấp nước sạch. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án  

Các hạng mục công trình chính của hệ thống cấp nước Vạn Ninh đang hoạt động 

và đầu tư xây dựng nâng cấp như sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình chính của Nhà máy nước Vạn Ninh đang hoạt 

động và đầu tư xây dựng nâng cấp 

STT Hạng mục Đang hoạt động Đầu tư xây mới, nâng cấp 

I Khu trạm bơm nước thô 

1 Công trình thu 

nước thô 

 

- Phễu thu nước tự nhiên hình 

thành từ năm 1994 

+ Kết cấu bê tông cốt thép. 

+ Chiều dài phễu: 4m. 

+ Chiều rộng phễu: 1m. 

+ Chiều cao phễu: 1m. 

- Phễu thu nước tự nhiên hình 

thành từ năm 2018 

+ Kết cấu bê tông cốt thép. 

+ Chiều dài phễu: 4,3m. 

+ Chiều rộng phễu: 1,3m. 

+ Chiều cao phễu: 1,1m. 

 

2 Bể lắng cát sơ 

bộ 

+ Số lượng: 02 bể 

+ Kết cấu bê tông cốt thép. 

+ Chiều dài bể: 14,4m. 

+ Chiều rộng bể: 6,6m. 

+ Chiều cao bể: 2,55m. 

 

II Khu đường ống cấp nước thô 

3 Tuyến ống 

nước thô bằng 

thép và tuyến 

ống nước thô 

HDPE kết hợp 

ống thép 

- Công trình hình thành năm 

1994: 01 tuyến ống nước thô 

bằng ống thép DN250, có 

chiều dài tuyến ống là 3.000m. 

- Công trình hình thành tháng 

2018: 01 tuyến ống nước thô 

HDPE kết hợp ống thép với 

chiều dài 4.000m: 

+ Đoạn 2.000m tính từ phễu 

thu nước sử dụng ống HDPE 

kết hợp ống thép DN350, trong 
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đó có 170m ống sắt tính từ 

phễu thu nước. 

+ Đoạn 2.000m còn lại sử 

dụng ống HDPE DN300. 

- Tải lưu lượng: 69,44l/s. 

III Khu xử lý nước 

4 Cụm bể lắng - Công suất 12.000m3/ngày 

đêm, gồm 6 bể mỗi bể 21m2.  

- Sử dụng loại bể lắng 

Lamella bằng thép lắp ghép. 

- Xây dựng thêm 01 bể lắng 

Lamella công suất 

3.000m3/ngày đêm. 

+Q = 125 m3/h. 

+Với vận tốc lắng V = 5 m/h 

- + Kích thước: 6,85x2,8x6,2m 

- Xây dựng 01 bể lọc trọng 

lực trự rửa, công suất 125m3/h. 

+ Vận tốc lọc V = 9m/h. 

+ Kích thước bể hình trụ DxH: 

3,4x4,7m 

+ Bể lọc gồm hai tầng vật liệu 

lọc, tầng thứ nhất là cát lọc 

thạch anh, tần thứ hai là sỏi lọc 

tiêu chuẩn. 

- Xây dựng nền đặt cụm xử lý. 

- Xây dựng 02 mương thoát 

nước đặt vuông góc với cụm 

lắng lọc và kết nối với mương 

thoát hiện hữu của cụm xử lý. 

- Xây dựng mái che cụm xử 

lý. 

5  Cụm bể lọc Công suất 12.000m3/ngày 

đêm, gồm 6 bể mỗi bể 

11,11m2.  

Sử dụng loại bể lọc trọng lực, 

lọc tự rửa bằng thép lắp ghép. 

6 Cụm bể chứa 

nước sạch 

Gồm 2 bể chứa nước sạch, mỗi 

bể 800m3, bằng betong cốt 

thép M350. 

Xây dựng 01 bể chứa nước 

sạch 1.000m3, bằng betong cốt 

thép M300. 

7 Trạm bơm 

nước sạch 

 

Trạm bơm nước sạch (05 máy 

bơm trong đó 4 máy hoạt động, 

01 máy dự phòng) diện tích: 

65m2, móng betong cốt thép 

M250, tường xây gạch vữa xi 

măng M50, tái tôn giả ngói, 

nền gạch.  
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8 Nhà hóa chất - Thiết bị bao gồm:  

+ Hệ thống châm hóa chất: 

gồm 08 máy bơm định lượng, 

trong đó 04 máy bơm cho mỗi 

tuyến ống nước thô (Q=0-

320l/h). Mỗi hệ thống sẽ có 01 

máy bơm dự phòng. 

+ Hệ thống châm clo gồn: 2 

bơm tăng áp, 2 máy bơm định 

lượng, 2 bình clo loại 500kg/1 

bình. Hệ thống sử dụng 01 

thiết bị và dự phòng 1 thiết bị.  

❖ Lượng clo lỏng cần thiết 

trong 1 ngày để khử trùng là: 

12.000 m3/ngàyđêm * 0.0045 

kg/m3 = 54 kg/ngàyđêm = 

2,25 kg/h. 

❖ Hoá chất keo tụ PAC: 

Lượng PAC tiêu thụ trong 1 

ngày là: 12.000 m3/ngàyđêm * 

0,035 kg/m3 = 420 

kg/ngàyđêm = 17,5kg/h. 

❖ Hóa chất ổn định pH: 

Lượng Soda tiêu thụ trong 1 

ngày là: 12.000 m3/ngàyđêm * 

0,002 kg/m3 = 24 kg/ngàyđêm 

= 1kg/h. 

Xây mới nhà hóa chất, sử dụng 

lại các thiết bị từ nhà hóa chất 

cũ, thiết bị nào hỏng sẽ thay 

mới trong quá trình vận hành. 

❖ Lượng clo lỏng cần thiết 

trong 1 ngày để khử trùng là: 

15.000 m3/ngàyđêm * 0.0045 

kg/m3 = 67,5 kg/ngàyđêm = 

2,8kg/h. 

❖ Hoá chất keo tụ PAC: 

Lượng PAC tiêu thụ trong 1 

ngày là: 15.000 m3/ngàyđêm * 

0,035 kg/m3 = 525 

kg/ngàyđêm = 22kg/h. 

❖ Hóa chất ổn định pH: 

Lượng Soda tiêu thụ trong 1 

ngày là: 15.000 m3/ngàyđêm * 

0,002 kg/m3 = 30 kg/ngàyđêm 

= 1,25kg/h. 

 

9 Hệ thống 

đường ống cấp 

- Đường ống chính: tuyến ống 

truyền tải uPVC và HDPE 

D315 dài 11.568m, 

- Mạng ống nhánh: các tuyến 

ống PVC còn lại có đường 

kính D ≤ 250. 

 

1.2.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án  

1.2.2.1. Giải pháp thoát nước mưa  

Khu vực cơ sở nằm ở chân núi Hòn Dứa về phía Nam có địa hình cao hơn so với 

xung quanh nên không xảy ra hiện tượng ngập úng, nước mưa chủ yếu thoát theo địa 
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hình tự nhiên, sau đó đổ vào các tuyến mương tưới nông nghiệp. Khu vực là vùng đồi 

núi có độ dốc lớn nên lượng nước mưa tập trung nhanh nhưng cũng thoát nhanh, không 

có nước tù đọng. 

1.2.2.2. Giải pháp thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên làm việc tại nhà máy được thu gom xử lý bằng 

bể tự hoại 4 ngăn tự thấm. 

- Nước xả cặn bể lắng và nước rửa cát lọc theo định kỳ được gom vào đường cống 

nội bộ, sau đó được dẫn đến khu vực bể xử lý gồm có bể chứa bùn, bể lắng bùn. Tại bể 

lắng bùn, nước xả cặn sau khi lắng trong sẽ được bơm tuần hoàn trở lịa tuyến ống nước 

thô để lên bể lắng và quy trình xử lý nước lại tiếp tục diễn ra. Như vậy trong công nghệ 

xử lý khép kín cho nên không có nước thải xả ra ngoài môi trường.  

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

Với tính chất hoạt động của dự án là nhà máy cấp nước sạch, nguyên vật liệu sử 

dụng chủ yếu là các hóa chất phục vụ cho quá trình xử lý nước của Nhà máy. Nhu cầu 

hóa chất sử dụng được trình bày trong bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Dự án 

STT Tên vật tư Đơn vị Liều lượng 
Nhu cầu sử 

dụng  

Nguồn cung 

cấp 

1 Clo kg/m3 0,0045 67,5kg/ngày Nội địa 

2 PAC kg/m3 0,035 525kg/ngày Nội địa 

3 Soda kg/m3 0,002 30kg/ngày Nội địa 

Tổng cộng 265  

Lượng hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước bao gồm Soda liều lượng 

0,002kg/m3, PAC liều lượng 0,035kg/m3; Clo lỏng liều lượng 0.0045kg/m3. 

Các hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động nhập từ các nhà phân phối trong 

nước nhập về kho hóa chất. Thành phần các hóa chất này như sau: 

Soda (Na2CO3) nâng pH, bao 40kg, có thành phần như sau: 

+ Công thức: Na2CO3 

+ Hàm lượng: 99% 

+ Ngoại quan: Bột tinh thể, màu trắng 

Chất tạo bông PAC (Poly Aluminium Chloride), dạng lỏng, có thành phần như 

sau: 

+ Màu sắc: vàng nhạt hoặc trắng đục 

+ Mùi đặc trưng: mùi clo nhẹ 

+ Độ pH: 3-5 (dung dịch 1% khối lượng) 

+ Khối lượng riêng: 1200kg/m3 (ở 20 độ) 
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Chất khử trùng Chlorine (Calcium hypochlorite), dạng khí hóa lỏng, bình 500kg, 

có thành phần của như sau: 

+ Hàm lượng Clo: 99.5%%; 

+ Màu vàng lục nhạt. 

+ Liều lượng sử dụng: 1 - 1,8 mg/l. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Công nghệ vận hành của Dự án chủ yếu là quá trình xử lý nước thô thành nước cấp 

như sau: 

 

Hình 1.3. Hoạt động của Dự án 

Dây chuyền công nghệ xử lý nước của nhà máy xử lý nước hiện hữu công suất 

12.000 m3/ngày: 

Công trình thu (phễu thu) 

Bể lắng cát sơ bộ 

Nhà máy xử lý nước 

Trạm bơm  

Tuyến ống nước sạch 

Tuyến ống nước thô 
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Hình 1.4.  Nhà máy xử lý nước hiện hữu công suất 12.000 m3/ngày 
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Hình 1.5.  Nhà máy xử lý nước sau nâng công suất 15.000 m3/ngày 
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❖ Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ: 

Giai đoạn 01: nước thô 

- Nước thô được dẫn từ suối Hào tại 02 điểm lấy nước có cao trình +94m và +54m 

sẽ chảy vào phễu thu và đưa vào bể lắng cát sơ bộ.  

- Sau khi lắng cát sơ bộ nước thô sẽ thông qua hai tuyến ống bằng thép và tuyến 

ống HDPE kết hợp với ống thép dẫn về khu vực xử lý nước tại nhà máy.  

Giai đoạn 02: Xử lý hóa học, ổn định chất lượng nước 

- Mục đích của giai đoạn này là làm thay đổi về tính chất, chất lượng, số lượng, 

kích thước các thành phần trong nguồn nước thô, đặc biệt là các thành phân ô nhiễm từ 

dạng phực tạp khó xử lý thành dạng đơn giản dễ xử lý. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho giai đoạn công nghệ xử lý lý học tiếp theo. 

- Trong giai đoạn này, nguồn nước thô được châm hóa chất vào thiết bị hòa trộn, 

tại đây thực hiện công đoạn: châm hóa chất điều chỉnh nâng pH, châm hóa chất keo tụ 

PAC. 

+ Công đoạn châm hóa chất pH, hóa chất keo tụ PAC có ý nghĩa quan trọng, có 

tính quyết định tới việc tăng hiệu quả lắng cặn. 

+ Hóa chất nâng độ pH (Soda) ở đây được tính toán sử dụng khi pH của nước nguồn 

xuống thấp dưới 6,5; dung dịch Soda được châm vào để nâng độ pH nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho các quá trình keo tụ và lắng cặn, đồng thời tạo độ trung tính cho 

nước. 

- Hóa chất PAC (Poly Aluminum Chloride) là hóa chất keo tụ được châm vào thiết 

bị hòa trộn, trộn đều vào nguồn nước thô, thủy phân và thực hiện quá trình tạo bông cặn, 

kết các hạt cặn lơ lửng (có kích thước nhỏ hơn 10pm, không thể lắng được ở trạng thái 

bình thường) thành các hạt lớn ( kích thước lớn hơn 10pm). Qua đó giúp quá trình lắng 

tiếp theo được dễ dàng, cơ bản có thể loại bỏ độ đục và độ màu của nước. 

Giai đoạn 3: Xử lý hóa lý cao tải tích hợp 

- Đây là giai đoạn trung tâm, quan trọng nhất và có tính quyết định tới hiệu quả xử 

lý của cả hệ thống. 

- Nước sau khi qua thiết bị hòa trộn hóa chất được dẫn vào thiết bị lắng Lamella 

cao tải tích hợp. Đầu tiên vào ngăn phản ứng dạng thủy lực, nước được dẫn dích zắc qua 

các vách ngăn, thay đổi dòng liên tục để tạo ra hiệu quả khấy trộn thích hợp làm cho các 

hạt cặn nhỏ cùng tác nhân hóa chất va chạm và kết dính với nhau tạo ra bông cặn có 

kích thước lớn dần. 

- Tiếp theo nước được dẫn xuống ngăn lắng Lamella cao tải tích hợp. tại đây nước 

được phân phối đều xuống vùng phản ứng lơ lửng, các hạt cặn được va chạm và tiếp tục 

tăng thêm về kích thước đủ lớn. Tiếp theo nước di chuyển lên vùng lắng với các khối 

lắng Lamella (Lamella tubes block) hình lục giác được xếp nghiêng góc 600. Các bông 

cặn kích thước lớn sau phản ứng có tốc độ rơi lớn hơn tốc độ di chuyển đi lên của dòng 

nước dễ dàng lắng xuống bề mặt ống Lamella và trượt xuống vùng chứa bùn. Nước đi 

lên phía trên vùng Lamella có độ trong, hàm lượng cặn theo tiêu chuẩn nhỏ hơn 10mg/l 

và được thu bằng hệ thống máng thu răng cưa trước khi dẫn sang thiết bị lọc. 



Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy nước Vạn Ninh  

Chủ đầu tư: Công ty CP công trình Đô thị Vạn Ninh 20 

- Khối ống Lamella có bề mặt lắng lớn và độ nhám rất nhỏ đảm bảo hiệu quả lắng 

và trượt bùn. 

- Bùn trượt từ lớp Lamella xuống đáy chóp phễu và được xả định kỳ tự động về bể 

chứa bùn. 

- Sang thiết bị lọc trọng lực tự rửa, nước được dẫn tới ngăn phân phối, qua lớp vật 

liệu lọc chuyên dụng, các cặn bẩn tiếp tục được giữ lại, nước trong đi qua có độ đục đảm 

bảo nhỏ hơn 2 NTU, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về mặt hóa lý cho nguồn nước sinh 

hoạt.  

- Sau một thời gian hoạt động, lượng cặn trong lớp vật liệu lọc tăng dần, trở lực 

tăng dần và đến một thời điểm cực đại, thiết bị lọc trọng lực tự động tiến hành rửa để 

khôi phục lớp vật liệu lọc. Lượng nước rửa được thu về bể lắng bùn để tuần hoàn tái sử 

dụng. 

Giai đoạn 4: Khử trùng. 

- Nước sạch từ thiết bị lọc ra được châm hóa chất khử trùng và dẫn tới bể chứa 

nước lưu trữ. 

- Mục đích của quá trình châm hóa chất khử trùng vào nguồn nước nhằm tiêu diệt 

hoàn toàn vi khuẩn có trong nguồn nước, đồng thời duy trì hàm lượng clo dư theo quy 

định 0,2 – 1 mg/l) để ngăn chặn vi khuẩn tái xâm nhập trong quá trình lưu trữ, sử dụng. 

Giai đoạn 5: Lưu trữ và cấp vào mạng sử dụng. 

- Nước sau khi được xử lý tốt về cả yêu cầu hóa lý và yêu cầu vi sinh được dẫn vào 

bể chứa nước sạch lưu trữ trước khi được bơm cấp 2 bơm vào mạng lưới sử dụng.  

- Bể chứa nước sạch lưu trữ tính toán phù hợp đảm bảo khả năng điều tiết và dự 

phòng cho nhà máy trong trường hợp giờ cao điểm hoặc sự cố. 

- Bơm cấp 2 được thết kế và lắp đặt đảm bảo hoạt động ổn định và tiết giảm chi 

phí vận hành. 

- Trạm bơm nước sạch được vận hành và điều khiển qua hệ thống biến tần để điều 

hòa áp lực và lưu lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng nước của hệ thống.  

- Toàn bộ khu xử lý nước được giám sát thông qua hệ thống SCADA từ chất lượng 

nước, lưu lượng, áp lực trạm bơm, hệ thống châm hóa chất. 

1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án trong 02 năm từ 2024-2025. 

1.5.2.Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn  

Tổng mức đầu tư của dự án: 10.000.000.000 VNĐ đồng. 

Nguồn vốn: Vốn công ty, vốn huy động của cổ đông hiện hữu. 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần công trình Đô 

thị Vạn Ninh trực tiếp quản lý và điều hành công trình. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

2.1.  Giai đoạn xây dựng 

2.1.1. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải 

1. Nước thải xây dựng  

Dự án chỉ xây dựng thêm 01 bể nước sạch 1000m2; nhà hóa chất 

(18,9x5,2=98,28m2) và xây dựng nền cụm lắng lọc, mái che. 

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là từ quá trình dưỡng bê tông, 

nước thải từ quá trộn bê tông … thành phần của nước thải này chủ yếu chứa nhiều cặn 

lắng, vật liệu thải, dầu mỡ, có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu cơ cao. 

2. Nước thải sinh hoạt công nhân 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân khoảng 0,25 - 0,5 

m3/ngày. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom xử lý chung bằng bể tự hoại 

với nước thải sinh hoạt của nhân viên đang làm việc tại nhà máy. 

3. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, rác 

thải, dầu mỡ của phương tiện thi công, vận chuyển,… trên bề mặt xuống mương tưới 

nông nghiệp, nếu không có biện pháp nạo vét, xử lý,... sẽ gây tắc nghẽn, ảnh hưởng tới 

hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

2.1.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải 

1. Bụi phát sinh do đào, đắp đất  

- Hoạt động đào đắp đất xây dựng bể chứa nước sạch, bể lắng, bể lọc có thể gây ra 

những tác động sau: 

- Làm suy giảm chất lượng môi trường không khí: 

+ Trong quá trình đào, đắp đất các phần tử bụi có kích thước và trọng lượng lớn sẽ 

nhanh chóng rơi xuống đất dưới tác dụng của trọng lực. Các phần tử bụi có kích thước 

và trọng lượng nhỏ sẽ bay lơ lửng trong không khí và phát tán đi xa, đây chính là thành 

phần gây tác động mạnh đến chất lượng không khí xung quanh. Vào những ngày thời 

tiết hanh khô, nắng, không có gió hoặc gió nhẹ, mức độ phát tán bụi không lớn, những 

ngày có gió lớn, bụi, khí thải phát tán đi xa theo chiều gió thổi làm phạm vi ảnh hưởng 

chất lượng môi trường không khí bị mở rộng. 

- Gây tác động đến sức khỏe của công nhân, dân cư ven khu vực dự án: 

+ Bụi lơ lửng khi tiếp xúc có thể gây dị ứng, xâm nhập vào cơ thể gây ra các bệnh 

về đường hô hấp, nếu tiếp xúc lâu dài có thể lắng đọng, tích tụ gây xơ hóa phổi. Bụi còn 

làm giảm chất lượng môi trường sống của con người do bám vào thức ăn, nước uống, 

làm bẩn nhà cửa và các vật dụng trong gia đình của người dân. 

+ Đối tượng tác động là công nhân thi công và dân cư xung quanh. 
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2. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

Trong giai đoạn thi công, hoạt động vận chuyển bao gồm: vận chuyển vật liệu xây 

dựng, đất thừa không tận dụng. 

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển còn gây xuống cấp, hư hỏng các tuyến đường giao 

thông mà xe vận chuyển đi qua nếu như không có biện pháp sữa chữa, khắc phục kịp 

thời. Một ảnh hưởng khác là tăng lượng xe lưu thông trên các tuyến đường, dễ xảy ra 

tai nạn giao, vì vậy cần có biện pháp điều động xe hợp lý. 

3. Khí thải từ máy móc thi công 

Đối tượng bị tác động trực tiếp do quá trình vận hành của các thiết bị thi công là 

công nhân làm việc trong khu vực, nhà dân gần khu vực có máy móc thi công. Các khí 

HC, NOx gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của công nhân, có thể dẫn đến tai nạn lao động. 

Do đó cần trang bị khẩu trang bảo hộ để hạn chế sự tác động do hoạt động của các thiết 

bị thi công đến công nhân. 

2.1.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

1. Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chủ yếu là gạch nát, vữa xây dựng, xà gồ, la 

phông, mái tôn… Một số phế liệu như, sắt rỉ, mái tôn, xà gồ, người dân có thể tận dụng 

lại hoặc đem bán phế liệu, đối với gạch, vữa xây dựng chúng tôi sẽ tiến hành vận chuyển 

đem đổ bỏ đúng nơi qui định. 

- Đối với chất thải xây dựng do không thể định lượng chính xác khối lượng từng 

loại vật liệu (cát, xi măng, gạch, sắt, thép...) nên không có cơ sở tính toán khối lượng 

chất thải xây dựng phát sinh trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án.  

- Giai đoạn xây dựng phát sinh nhiều loại chất thải rắn. Các thành phần gồm: xi 

măng thừa, gạch vụn, cát, đá, gỗ thừa, cofa, sắt thừa, bao bì phế thải, hộp xốp, giấy, bao 

ni lông, thực phẩm dư thừa…tuy khối lượng không nhiều nhưng đều gây tác động đáng 

kể tới môi trường nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý.  

- Chất thải rắn này được tận dụng với mục đích khác nhau như: gỗ vụn, sắt thừa sẽ 

được thu gom và bán cho cơ sở thu mua có nhu cầu. Còn gạch, bêtông vụn và đất, cát 

dư thuê xe chở đến nơi thải bỏ theo đúng quy định hoặc bán hay cho những nơi có nhu 

cầu cần san lấp mặt bằng. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trong quá trình thi công xây dựng, do việc tập trung nhiều công nhân làm phát 

sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt này nhìn chung là 

những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, nylon). 

- Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại công trường thải ra từ 0,8 – 1 kg rác 

sinh hoạt mỗi ngày. 

- Lượng chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mất mỹ quan 

và có thể gây các tác động tiêu cực tới môi trường do quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ gây mùi hôi thối, là môi trường sống thuận lợi cho các loài sinh vật gây bệnh, như: 

ruồi, muỗi, gián, chuột ảnh hưởng đến môi trường, công nhân thi công tại nhà máy. 
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3. Chất thải nguy hại 

- Ngoài các chất thải đã nêu ở trên, trong quá trình thi công còn làm phát sinh các 

loại chất thải như thùng sơn, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ… 

- Dầu mỡ thải: trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện thi công là 07 

lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu trung bình từ 3 – 6 tháng tùy thuộc vào cường độ hoạt động 

của các phương tiện.  

- Dầu mỡ là các hợp chất hydrocacbon khó phân hủy sinh học và có chứa các chất 

phụ gia độc hại, do vậy khi thải vào nguồn nước lâu ngày sẽ dẫn đến giảm khả năng tự 

làm sạch của nguồn nước, gây cản trở quá trình khuếch tán ôxy vào nguồn nước làm 

ảnh hưởng đến môi trường sống của hệ sinh thái thủy sinh. Đồng thời, dầu mỡ còn gây 

độc đối hệ sinh thái và theo chuỗi thức ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.  

4. Tác động do ồn, rung 

- Trong quá trình xây dựng, việc vận chuyển nguyên vật liệu, việc đào đắp và các 

giai đoạn thi công đều sử dụng máy móc trang thiết bị. Tất cả các loại máy móc này đều 

phát sinh tiếng ồn đáng kể. 

- Quá trình chuẩn bị mặt bằng cũng như xây dựng các công trình làm phát sinh 

tiếng ồn, rung chủ yếu từ các loại phương tiện vận chuyển, thi công cơ giới như máy 

đào, máy trộn bê tông, xe tải, máy ủi,... 

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, rung động do phương tiện vận chuyển, 

máy móc thiết bị thi công chủ yếu là công nhân thi công, công nhân đang làm việc tại 

nhà máy nước. 

2.2.  Giai đoạn hoạt động 

2.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải  

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,5m3/ngày. 

- Nước xả cặn bể lắng và nước rửa cát lọc theo định kỳ được gom vào đường cống 

nội bộ, sau đó được dẫn đến khu vực bể xử lý gồm có bể chứa bùn, bể lắng bùn. Tại bể 

lắng bùn, nước xả cặn sau khi lắng trong sẽ được bơm tuần hoàn trở lại tuyến ống nước 

thô để lên bể lắng và quy trình xử lý nước lại tiếp tục diễn ra. Như vậy trong công nghệ 

xử lý khép kín cho nên không có nước thải xả ra ngoài môi trường.  

2.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải 

Do tính chất hoạt động của nhà máy là xử lý nước thô thành nước sạch cung cấp 

cho sinh hoạt nên hầu như không phát sinh khí thải. 

2.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn  

1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tổng lượng chất thải sinh hoạt hàng ngày khoảng 2-4kg/ngày. 

- Lượng chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mất mỹ quan 

và có thể gây các tác động tiêu cực tới môi trường do quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ gây mùi hôi thối, là môi trường sống thuận lợi cho các loài sinh vật gây bệnh, như: 

ruồi, muỗi, gián, chuột ảnh hưởng đến môi trường khu vực, công nhân đang làm việc tại 

nhà máy, nhà dân đang sinh sống gần dự án. 
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2. Chất thải rắn sản xuất 

Bùn thải sẽ theo nước xả cặn tại bể lắng bơm tuần hoàn trở lại tuyến ống nước thô 

để lên bể lắng và quy trình xử lý nước lại tiếp tục diễn ra. Như vậy trong công nghệ xử 

lý không phát sinh chất thải rắn sản xuất. 
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CHƯƠNG 3  

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

3.1. Giai đoạn xây dựng 

3.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với bụi, khí thải 

1.  Bụi phát sinh do đào đắp đất   

- Thực hiện đào đắp theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó. 

- Đất đào xây dựng các công trình sau khi đào được đổ trên xe vận chuyển đi, 

không tập trung tại nhà máy nhằm tránh gây bụi do gió và mất thẩm mỹ tại nhà máy. 

- Phun nước giảm bụi trên đường vận chuyển và trên khu vực dự án tại những 

khu vực phát sinh nhiều bụi được xem là biện pháp khá hữu hiệu trong việc xử lý bụi 

từ hoạt động giao thông và đào, đắp hiện nay.  

- Áp dụng thêm các biện pháp quản lý trong quá trình vận chuyển sẽ giúp hỗ trợ 

một phần trong việc khống chế các nguồn phát sinh bụi đất. 

2. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

- Không chất vật liệu đầy vượt quá thùng xe trong quá trình vận chuyển. 

- Dùng bạt che phủ thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 

măng) nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên 

đường). 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh vương 

vãi ra đường. 

3. Khí thải từ máy móc thi công 

- Lựa chọn nhà thầu có máy móc, thiết bị tiên tiến. 

- Không sử dụng máy móc quá cũ để hạn chế phát sinh khí thải độc hại. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc và các phương tiện vận chuyển, đảm 

bảo các yêu cầu kĩ thuật trước khi đưa vào vận hành. 

- Máy móc thiết bị thi công và vận chuyển sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Giảm thiểu ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, 

thiết bị thi công cơ giới: 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ như: Dầu DO có hàm lượng 

lưu huỳnh 0,001%, xăng không pha chì; 

+ Không chở quá trọng tải quy định cho phép; 

+ Kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất làm việc 

của động cơ.  
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3.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước thải 

1. Nước thải xây dựng 

- Nước thải xây dựng rất ít không đáng kể chủ yếu là nước rửa thiết bị thi công, 

trong quá trình vận hành và sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt sẽ được thu gom một 

cách triệt để, không để rơi vãi hoặc đổ một cách tuỳ tiện trên mặt bằng khu vực nhằm 

giảm thiểu các chất thải này phát thải vào nguồn nước mưa gây ô nhiễm.  

- Lượng dầu mỡ trong nước thải phát sinh từ vệ sinh thiết bị máy móc sau khi 

được gom vào hố thu phải được xử lý bằng bằng vải thấm dầu và đem đi xử lý như 

chất thải rắn nguy hại. 

- Hạn chế dầu nhớt rơi vãi có thể gây ô nhiễm cho môi trường nước mặt khu vực. 

2. Nước thải sinh hoạt công nhân 

- Nước thải sinh hoạt công nhân trong thời gian thi công được thu gom xử lý 

chung cùng công nhân đang làm việc tại nhà máy bằng bể tự hoại. 

3. Nước mưa chảy tràn 

- Để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn xuống mương dẫn thì thi 

công kết hợp với việc tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu, khu 

vực chứa xăng dầu tránh nước mưa.  

- Đẩy nhanh tiến độ thi công trong mùa khô. Đây là biện pháp căn bản để hạn chế 

thấp nhất tình trạng ngập úng nếu chưa hoàn tất việc thi công các công trình thoát 

nước. 

- Tổ chức đội vệ sinh thu gom ngay vật liệu rơi vãi trên đường tránh lượng vật 

liệu rơi vãi bị cuốn trôi gây tắc, bồi lắng dòng chảy. 

3.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải 

1. Chất thải rắn xây dựng 

Toàn bộ chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom, phân loại để có biện pháp xử lý 

thích hợp. Các phế thải trong xây dựng như: sắt thép vụn, rẻo tôn, đinh, bao bì xi 

măng, gỗ, ván, cây… được nghiên cứu tái sử dụng tối đa, nếu không tái sử dụng được 

thì thu gom bán phế liệu. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí 01 thùng rác dung tích 250 l/thùng có nắp đậy gần khu vực xây dựng để thu 

gom rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi ra khu vực thi công. Cuối ngày công nhân sẽ 

đưa về Công ty CP công trình Đô thị Vạn Ninh sau đó hợp đồng với Công ty môi trường 

đô thị địa phương đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại được thu gom riêng đối với các loại chất thải khác để có biện 

pháp xử lý thích hợp, cụ thể: 

- Chất thải nguy hại ở dạng lỏng như dầu mỡ thải, cặn sơn… được thu gom chứa 

trong các thùng chuyên dụng, có đánh dấu bên ngoài. 

- Chất thải nguy hại ở dạng rắn như giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn… được chứa 

trong các túi ni lông buộc kín miệng hoặc các thùng rác có nắp đậy để không cho nước 

mưa chảy vào, bên ngoài có đánh dấu để dễ nhận biết. 
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- Hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng đến vận chuyển toàn bộ chất thải 

nguy hại đi xử lý theo quy định. 

4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung 

Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn liên tục trong nhiều 

giờ. Hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị gây ồn cùng một lúc tránh xảy ra hiện 

tượng cộng hưởng tiếng ồn và rung động. 

3.2. Giai đoạn hoạt động 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước thải  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn. 

- Nước thải rửa lọc từ bể lọc trọng lực và nước xả cặn từ bể lắng được thu gom về 

hồ xử lý bùn lắng để xử lý trước khi cho tuần hoàn về tuyến ống đầu vào hệ thống xử lý 

nước. 

 3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng rác dung tích 250 l/thùng có nắp đậy gần nhà điều hành để thu 

gom rác thải sinh hoạt và được công ty môi trường đô thị địa phương đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 

được thực hiện theo đúng các quy định về quản lý chất thải nguy hại.  
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường  

4.1.1. Chương trình quản lý môi trường 

Để phán ánh kịp thời tác động tới môi trường của dự án trong quá trình chuẩn bị, 

xây dựng và đánh giá hiệu quả của các biện pháp hạn chế và xử lý ô nhiễm. Chúng tôi 

dự kiến thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường theo đúng quy định của 

các cơ quan chức năng. 

Chương trình quản lý môi trường của dự án như sau: 

- Báo cáo UBND xã Vạn Phú, UBND huyện Vạn Ninh nơi thực hiện dự án về nội 

dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Niêm yết công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường tại địa điểm thực hiện 

dự án về các loại chất thải, thông số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo vệ môi 

trường để cộng đồng dân cư biết, kiểm tra và giám sát. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực có khả năng 

xảy ra những tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (các thiết bị thi công, 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu….); 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo khi đã được phê 

duyệt; 

- Phòng ngừa, hạn chế tối đa các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

của dự án theo quy định; 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra theo quy định; 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường tại dự án có đủ trình độ chuyên môn để quản 

lý, kiểm soát các hoạt động BVMT và ngăn ngừa xả thải chất thải ra môi trường không 

đúng quy định; 

- Chủ dự án cần phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng về PCCC, phòng 

chống sự cố môi trường để xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên 

nhiên liệu và hoá chất tại dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại dự án. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong 

vùng về ý thức bảo vệ môi trường trong khu vực; 

- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chấp hành chế độ kiểm 

tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo môi trường định kỳ theo đúng chương trình giám sát 

môi trường đề ra. 

4.1.2. Chương trình giám sát môi trường 

4.1.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Giám sát chất lượng không khí 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu không khí nằm trước cổng nhà máy. 
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- Các chỉ tiêu giám sát: Ồn, SO2, NO2, CO2, HC, Bụi. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, 

QCVN 19:2009/BTNMT.  

4.1.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động 

❖ Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát:  01 mẫu tại vị trí thu nước. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Amoni, Phosphat, Clorua, 

Florua, As, Pb, Cu, Ni, Hg, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt. 

❖ Giám sát chất lượng bùn thải  

- Vị trí giám sát:  01 mẫu bùn tại hồ xử lý bùn lắng. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, 

Selen, thủy ngân, Crom VI, tổng Xyanua, tổng dầu, phenol, benzene. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: Phương pháp tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lí nước. 

❖ Giám sát chất lượng nước thải sau xử lý 

- Vị trí giám sát:  01 mẫu tại vị trí nước thải sau xử lý tại hố lắng. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD5, TSS, Fe và Dầu mỡ. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột A; Kq=0,9; Kr=1,1). 

4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

Phòng tránh tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp cho công nhân xây dựng 

Để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho công nhân trong 

giai đoạn xây dựng, dự án thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Lập đội kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại để nhắc nhở công 

nhân tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường; 

- Không tích lũy các nguyên vật liệu thải dễ cháy trong khu vực thi công xây dựng; 

- Giám sát và kiểm tra về vệ sinh môi trường và an toàn lao động của công nhân; 

- Xây dựng và thực hiện chương trình ứng phó và xử lý tình huống xảy ra tai nạn 
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lao động. 

- Phổ biến cho tất cả các cán bộ công nhân thi công  hiểu biết về nội quy lao động 

và an toàn lao động, thường xuyên nhắc nhở đôn đốc công nhân thực hiện đúng nội quy. 

- Trang bị cho công nhân thi công các thiết bị, máy móc và trang thiết bị bảo hộ 

lao động đầy đủ. Các phương tiện bảo hộ lao động tối thiểu trang bị cho công nhân là 

quần áo, nón bảo hộ lao động, khẩu trang,…  

Tóm lại, những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, an 

toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ,... sẽ được ghi nhận trong các 

hợp đồng đối với các nhà thầu nhằm đảm bảo hạn chế tác động môi trường đến mức 

thấp nhất và đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các văn bản dưới luật. 

3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện 

hành về vận chuyển, lưu giữ và quản lý tốt các vật liệu dễ cháy nổ trên công trường xây 

dựng. 

- Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như lửa, chập điện, hàn điện, đun nấu 

tại công trường, hút thuốc ...  

- Đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu. 

- Nhiên liệu được đựng hoặc chứa trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo kín, 

không gây rò rỉ. 

- Hạn chế sự rò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhận và cấp phát xăng dầu. Có hệ 

thống thu gom, tách dầu rơi vãi, rò rỉ. 

- Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ 

nước,…). 

- Không để các loại vật liệu dễ cháy, nhiên liệu (xăng, dầu) gần khu vực dễ cháy 

như đường dây điện, máy phát điện, các máy hàn,… 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị phòng cháy chữa cháy và 

bổ sung kịp thời khi phát hiện các thiết bị hỏng hóc. 

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ tại các 

kho, lán trại của các đơn vị thi công. 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy nước Vạn Ninh đã 

được thực hiện đầy đủ theo nội dung đề ra. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

thực hiện theo mẫu hướng dẫn nêu trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Qua quá trình đánh giá các tác động, chúng tôi cũng đã đề xuất một số các biện 

pháp phòng chống, giảm thiểu có tính khả thi để khi thực hiện dự án vẫn đảm bảo được 

công tác bảo vệ môi trường đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

2. Kiến nghị 

Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong  

xem xét và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án để Dự án sớm 

được triển khai thực hiện và đảm bảo tiến độ đầu tư, góp phần mang lại những lợi ích 

thiết thực về phát triển kinh tế và xã hội của huyện Vạn Ninh nói riêng, cả tỉnh Khánh 

Hòa nói chung. 

3. Cam kết 

Trong quá trình thi công xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động, dự án sẽ phát 

sinh ra những vấn đề tác động đến môi trường. Những tác động cũng như biện pháp 

giảm thiểu đã được trình bày trong báo cáo. Để thực hiện đúng quy định, chúng tôi xin 

cam kết như sau:  

- Chúng tôi cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu 

sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự 

án, thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn, chịu hoàn toàn 

trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành dự án. 

- Chúng tôi xin cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự 

án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Chúng tôi cam kết phối hợp với Chính quyền địa phương thông báo cho dân biết 

để nắm rõ các thông tin về dự án: thời gian thi công, tiến độ thực hiện và phương án 

thực hiện dự án để dân kiểm tra, giám sát. 

- Chúng tôi cam kết sẽ làm việc trực tiếp với UBND xã Vạn Phú để thống nhất 

phương án thi công, giải pháp thi công và hỗ trợ người dân. 

- Chúng tôi cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thi công 

để đảm bảo an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án. 

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đảm bảo an 

toàn giao thông đường bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian 

thi công. 
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- Chúng tôi cam kết công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định 

theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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CONC TY CO PHAN coNG HoA xA nor cHU Ncnia vIET NAM

cOxc rniNn oO rsl VAN NINH DQc lap - T1r do - HSnh phtfic

S5: 02/QD-HDQT Vpn Ninh, ngdy 01 th6ng 03 ndm 2024

QTIYET DINH
V/v didu chinh dg 6n dAu tu X6y dgng nhh m6y nudc V4n Ninh

CHU rICH HDer cOxc rY CO PHAN cflNc TRiNH pO rrq vAN NINH

Cdn cir Lupt doanh nghiQp sA SgnOZOlQHl4 ngdy 17 thdng 06 ndm 2020;

C5.n cri Luflt sA AZ|ZOZOIQHI4 ngdy 17 thdng06 n6m 2020 sua d6i, bo sung mQt

sO eiA, cira Luflt xdy dpg;
Cdn cri Giay chirng nhfln ddng ky dAu tu sd 4034048000 do Ban qu6n li 4"

kinh tO Vdn Phon e cep lAn dAu ngdy 05 th6ng 01 ndm 20t1, chimg nhfln thay d6i 16n

thf 1 ngey 18 th6ng 03 n6m 2019; _z . f,

Cdn cir DiAu G tO 
"f,,ic 

vd hopt dQng COng ty C6 phAn C6ng trinh D6 thi Van

Ninh;

Cdn cri Bi6n bin hop HQi d6ng qu6n tri c6ng ty cd phAn c6ng trinh d6 th! V4n

Ninh ngdy 29 thitng 02 ndm 2024,

QUYET D[NH:

Di6u 1. Di6u chinh dg 6n dAu tu XAy dgng nhd m6y nu6c Van Ninh tqi Giey

.9*q nhfln ddng ky dAu tu s6 4034048000 do Ban"qu6n tV k!y. kinh tO Vin Phong

c6p 6n dAu ngdy tiS tharg 01 ndm 201| chimg nhfln thay d6i lAn thri 1 ngdy 18

th6ng 03 ndm 2019, v6i c6c nQi dung diOu chinh nhu sau:

- T6n nhd dAu tu: CflNG TY CO PHAN CflNG TRiNH o0 rrq VAN
NINH; Gi6y chimg nhQn cldng ky doanh nghiQp C6gg ty c6 phAn md sO 4200451,737

do Phdng Oarg f.ti-t i"t $oa.n[ 
* Sd fe noacfwa OA" tu tintr Kh6nh Hda c6p lAn dAu

ngdy 2310212005, thay d6i 16n thf 15 ngdy 041812023.

Dia chi try sd chinh: tpi 15 1 Hung Vuong, thi tr6n VAn Gid, huyQn VAn Ninh,

tinh Kh6nh Hoir.

Nguli dai dien theo ph6p luft: 6ng HA NGQC PHI, sinh ngdy 0610411,983; qu6e

tich VGt Nam; th6 cdn cu6c c6ng ddn s6 056083011403 cAp ngdy 2510212022, co

quan cAp Cr,rc Cenh sdt qudn l)i hdnh chfnh ve tr6t ty x5 hOi; dia chi thucrng tru tpi t6
da" pnO s6 9, thi Tr6n Vpn Gi6, huyQn Van Ninh, tinh Kh6nh Hoh, ViQt Nam; ch5 o

hi6n nay tpi tO d6n ph6 sO 9, th! Trdn Vpn Gid, hryqn Van.Ninh, tinh Kh6nh Hod,

ViQt Nam; sO dien thoai: 0935193500; chric vp: T6ng giSm d6c.

- TCn dg 6n dAu tu: Nhd m6y nu6c Van Ninh.

- MUc ti6u dg 6n: Cung c6p nu6c sinh hopt vd cdc mpc dich sir dpng kh6c trdn

dia bin thi tr6n Vpn Gid vd c6c x5: Vpn Phir, Vpn Thing, Vpn Binh, VAn Luong, Van

Hung.

-l



- Quy m6 dlr 6n: COng sr6t 15.000 m3/ngdy d6m.
,-,i ,( '- 'Iong von dAu tu ctra dq 6n: 54.824.9i2.000 d6ng (lVam ma'o'i bon ty, tdnt

trdm hai mtro'i. b6n triQu, ch[n trdm mad"i hai nghin d6ng), trong d6:
' -.:+ Von gop dO thuc hi€n d;r 6n \d,26.767.977.912 d6ng (Hai mro'i sdu ty, bay

trdm sdu mu'cti bay tri€u, ch[n trdnt bay mwcti bay nghin, chfn tritm mu'd'i hai ding),
chi6m ty 16 48,82oh t6ng v6n dAu tu. Gi6 tri, ty 16, phuong thirc vd titin d6 gop v6n

nhu sau:

+ V6n huy dQng: 28.056.934.088 d6ng (Hai macri tdm tj,, kh6ng trdm ndm
maoi sdu triQu, chin trdm ba maoi btin nghin, kh6ng trdm tdm maoi tdm ddng), vay
tri c6c td chric tin dpng.

- Ti6n dd thuc hiQn dp 6n:

+ Ti6n d0 e6p v6n vd dp ki6n huy dQng c6c ngu6n v6n: Ti6n d0 g6p ,6n' ,6r,
g6p 16.767.977.912 d6ne dd hodn thdnh; v6n g6p 10.000.000.000 d6ng thgc
hiQn theo ti6n dQ dg 6n. Ti5n dQ huy dQng v6n: d5 hodn thdnh.

+ Ti6n dQ xdy dUng co bin vd dua c6ng trinh vdo hopt ctQng ho{c khai th6c v6n
hanh (n6u c6):

- Giai dopn 1: dd hodn thdnh ndm2012.
- Giai dopn 2: dd hodn thdnh ndm202l.
- Giai do4n 3:

Egt 1: hodn thdnh dAu tu dgt 1 trong vdng 09 th6ng, k6 tt ngey duoc c6p
Gi6y chring nhfln ddng kf dAu tu iliAu chinh, trong d6:

+ Hodn thdnh c5c thri tpc dAu tu vd khoi c6ng x6y dung: 03 thdng.

+ Hodn thdnh xdy dgng vd dua vdo hopt clQng: 06 th6ng.

Dot 2: hodn thdnh dAu tu dgt 2 trong vdng 06 th6ng (QuV III d6n Quy IV ndm
2025), trong d6:

+ Hoen thdnh cdc thtr tUc tt6u tu vd kh&i c6ng x6y dr;ng: 03 th6ng.

STT
TOn

nhh

tl6u tu

Sii viin g6p

ri l9

(:%)

Phuong thrl'c
,^gop von

Ti6n tIQ g6p

von

vt{D
Tuong
duong
USD

1

C6ng

ty CO

phdn

C6ng

trinh
E0 thi
V?n
Ninh

16.767.977.9t2

100 Ti6n m{t

Dd hodn

thanh

10.000.000.000

Theo tit5n d0

thgc hi6n dg

6n



+ Hodn thdnh xAy dung vd dua vdo hoat d6ng: 03 th6ng.

Di6u 2. Giao T'6ng gi6m d6c tri6n khai c6c thu tpc didu chinh dU 6n dAu tu XAy
dUng nhd m6y nu6c Vpn Ninh theo dung quy dinh hi6n hdnh.

Di6u 3. 1'6ng gi6m d6c; Truong c6c don vi, phong ban vd circ cd nhAn co li0n
quan. cua C6ng ty c6 phAn c6ng trinh d6 thi Van Ninh chiu tr6ch nhiem thi hanh

Quy6t dinh ndy.

Di6u 4. Quy6t dinh ndy c6 hi6u luc kC tu ngdy ky./.

Noi nhin:
- NhLr c1idLr -ll

- Lr-ru: VT.

TM. I"I G QUAN TRI

D{ng Thi lhriy Diro
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